	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

	Năm học 2016-2017
	Môn: Địa lí 8

	
	Thời gian: 45 phút

	
	Ngày kiểm tra:  ....................................


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học về:

- Tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á.
- Khu vực Tây Nam Á.

- Đặc điểm tự nhiên khu vực Nam Á.

- Đặc điểm dân cư khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Tây Nam Á, Đông Á.

2. Kỹ năng:

- Phân tích về các mối quan hệ địa lý.

- Rèn khả năng tư duy tổng hợp.

- Rèn kỹ năng vẽ và phân tích biểu đồ.
3. Thái độ:

- Rèn thái độ làm bài nghiêm túc.

II. MA TRẬN ĐỀ:
	Nội dung
	Mức độ nhận biết
	Tổng số điểm

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	1. Tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á.
	2,0
(C3)
	
	
	
	
	
	2,0

	2. Khu vực Tây Nam Á.
	1,0 (C1)
	
	
	
	
	
	1,0

	3. Đặc điểm tự nhiên khu vực Nam Á.
	
	2,0
(C4)
	
	0,5 (C4)
	1,0
(C4)
	0,5
(C4)
	4,0

	4. Đặc điểm dân cư khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Tây Nam Á, Đông Á.
	
	
	
	3,0
(C5)
	
	
	3,0

	Tổng điểm
	5,0
	3,5
	1,5
	10

	Tỉ lệ phần trăm
	50%
	35%
	15%
	100%


III. NỘI DUNG ĐỀ: như đề kiểm tra.
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

	Năm học 2016-2017
	Môn: Địa lí 8

	
	Thời gian: 45 phút

	
	                Ngày kiểm tra:...............................  


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1. Tây Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng vì: (0,5đ)
a. Ở vị trí ngã ba của ba châu lục (Á, Âu, Phi).
b. Thuộc đới nóng và đới cận nhiệt.
c. Án ngữ con đường biển ngắn nhất từ châu Âu sang châu Á (qua kênh đào Xuyê).
d. Có nguồn tài nguyên quan trọng là dầu mỏ.

Câu 2. Đặc điểm dân cư của Tây Nam Á: (0,5đ)

a. Phần lớn dân cư là người Ả Rập, chủ yếu theo đạo hồi.


b. Tỉ lệ dân thành thị cao.


c. Phần lớn dân cư theo đạo thiên chúa giáo.

d. Tình hình chính trị rất phức tạp.

Câu 3. Hãy chọn các từ, cụm từ cho sẵn điền vào chỗ trống (dấu chấm chấm và đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4) sao cho đúng: (2,0đ)
      Từ và cụm từ:  Lúa mì, Nông nghiệp, Khí hậu lục địa khô hạn, Khí hậu gió mùa.

Các nước châu Á hầu hết kinh tế chủ yếu dựa vào ...........(1)..........., lúa gạo là cây trồng chủ yếu của các nước thuộc khu vực ........(2)................ như Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. Các vật nuôi chủ yếu là trâu, bò, lợn. Các nước thuộc khu vực ............(3)................., cây trồng chủ yếu là ..........(4)..........., vật nuôi chủ yếu là cừu, dê, ngựa,...

Chú ý: ghi các từ, cụm từ đã chọn ra giấy kiểm tra tương ứng với số. Ví dụ: 3- lúa mì.
II. TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 4. (4,0đ)
Dựa vào lược đồ địa lí tự nhiên khu vực Nam Á-trang 12 tập Bản đồ, cho biết: 
1- Nam Á có mấy miền địa hình?
2- Nêu rõ đặc điểm mỗi miền địa hình? 
3- Địa hình có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Nam Á?

III. THỰC HÀNH: (3 điểm)
Câu 5. Cho bảng số liệu: (3,0đ)
	Khu vực
	Diên tích 

(nghìn km2)
	Dân số năm 2001 (triệu người)
	Mật độ dân số (người/km2)

	Đông Á
	11762
	1503
	

	Nam Á
	4489
	1356
	

	Đông Nam Á
	4495
	519
	

	Tây Nam Á
	7016
	286
	


1. Tính mật độ dân số của các khu vực trên (1,0đ).
2. Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện dân số năm 2001 ở các khu vực trên của châu Á (1,0đ).

3. Qua bảng số liệu em hãy cho biết: khu vực nào là khu vực đông dân, khu vực nào thưa dân, giải thích vì sao? (1,0đ).
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm).
	Câu số:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	Đáp án:
	a, c
	a, b, d
	1- Nông nghiệp; 2- Khí hậu gió mùa; 3- Khí hậu lục địa khô hạn; 4- Lúa mì.

	Điểm:
	0,5đ
	0,5đ
	2,0đ


II. TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 4: (4,0đ)
* Có 3 miền địa hình:

- Phía bắc là hệ thống núi Himalaya cao đồ sộ (0,5đ).

 Hướng TB-ĐN, dài 2600km, rộng 320-400km (0,5đ).

- Giữa là đồng bằng Ấn-Hằng rộng và bằng phẳng (0,5đ).
  Dài 300km, rộng 250-350km (0,5đ).
- Phía Nam là sơn nguyên Đê-can tương đối thấp và bằng phẳng (0,5đ).
   Rìa phía Tây và phía Đông có hai dãy Gát Tây và Gát Đông (0,5đ).

* Ảnh hưởng:

- Dãy Himalaya ngăn ảnh hưởng của gió mùa mùa đông nên mùa đông phía nam dãy Himalaya bớt lạnh hơn phía bắc, nhưng dãy Himalaya lại chắn gió mùa mùa hạ làm cho đồng bằng sông Hằng có nhiều mưa, có nơi mưa nhiều nhất thế giới (0,5đ).

- Dãy Gát Tây và Gát Đông ngăn chặn ảnh hưởng của gió mùa mùa hạ làm cho vùng nội địa ít mưa (0,5đ).
III. THỰC HÀNH: (3 điểm)
Câu 5: (3,0đ)
1- Tính đúng mật độ dân số: Đông Á: 127,8 người/km2 (0,25đ).
                                              Nam Á: 302 người/km2 (0,25đ).
                                              ĐNA: 115 người/km2 (0,25đ).



               TNA: 40,76 người/km2 (0,25đ).
2- Vẽ đúng, đẹp (1,0đ).

3- Giải thích: (1,0đ).
- Khu vực đông dân: Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á vì nằm trong vùng khí hậu ôn đới, nhiệt đới có khí hậu thuận lợi, nhiều đồng bằng rộng lớn thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp nên cần nhiều lao động (0,5đ).
- Khu vực thưa dân là: Tây Nam Á vì khu vực này có khí hậu lục địa khô hạn (0,5đ).

Việt Hưng, ngày  28  tháng 11   năm 2016
	Ban giám hiệu duyệt


	Tổ nhóm chuyên môn
	Người ra đề

Chu Thị Trúc


